
 

A. KIỂM TRA ĐỌC 

Câu 1: Đọc đúng bài Anh hùng biển cả. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 145) 

Câu 2: Đọc tiếng có vần uân trong bài. 

Câu 3: Người ta có thể dạy cá heo làm những việc gì? (Khoanh vào ý đúng) 

a) Canh gác bờ biển. 

b) Dân tàu thuyền vào ra các cảng, săn lùng tàu thuyền giặc. 

c) Cả hai ý trên. 

Câu 4: Em hãy viết câu chứa tiếng: 

a, Có vần ân:………………………………… 

b) Có vần uân:……………………………… 

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp: 

 
B. KIỂM TRA VIẾT 

Câu 6: Chép đúng chính tả bài Anh hùng biển cả. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 139) 

Câu 7: Điền vào chỗ trống vần ân hoặc uân: 

 
Câu 8: Điền vào chỗ trống g hoặc gh: 

 
 


